
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-UBND Tuy Phước, ngày       tháng 05 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về việc xin chủ trương thực hiện tính toán hỗ trợ giá bình giống sản xuất 

nuôi cấy mô do di dời phục vụ GPMB dự án: Xây dựng công trình  

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025,  

tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước 

 

Thực hiện Công văn số 3359/UBND-KT ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh về 

việc giải quyết vướng mắc GPMB đối với Công ty TNHH Vũ Hà thuộc dự án 

Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn 

huyện Tuy Phước và Công văn số 1428/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/05/2024 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 

Công ty TNHH Vũ Hà bị ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021-2025 qua huyện Tuy Phước; UBND huyện Tuy Phước báo 

cáo như sau: 

 1. Về việc báo giá bình giống sản xuất: 

a) Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ: 

Theo Văn bản số 92/CV-TTƯD ngày 06/05/2024 của Trung tâm Thông tin 

Ứng dụng Khoa học và Công Nghệ đã cung cấp giá một số sản phẩm nuôi cấy mô 

đang thực hiện để cung cấp ra thị trường như sau:  

 

STT Tên hàng hóa và Quy cách phẩm chất ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chú 

01 Giống gốc Bạch đàn U6 (hệ số nhân 2-3) Bình 500.000  

02 Giống gốc Keo lai AH1 (hệ số nhân 2-3) Bình 500.000  

03 
Giống chồi sản xuất Bạch đàn U6 (không 

nhiễm nấm, khuẩn; hệ số nhân chồi 2 - 3) 
Bình 200.000 

 

04 
Giống chồi sản xuất Keo lai AH1 (không 

nhiễm nấm, khuẩn; hệ số nhân chồi 2 - 3) Bình 250.000 
 

05 
Giống rễ Bạch đàn U6 (không nhiễm nấm, 

khuẩn; số lượng 35 - 40 cây hữu hiệu/bình) 
Bình 25.000 

 

06 
Giống rễ Keo lai AH1 (không nhiễm nấm, 

khuẩn; số lượng 25 - 35 cây hữu hiệu/bình) 
Bình 30.000 

 

 

b) Doanh nghiệp dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh:  

Theo Bảng báo giá bình chồi nuôi cấy mô doanh nghiệp đã cung cấp như 

sau: 



STT Tên hàng hóa và Quy cách phẩm chất ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chú 

01 Bình chồi keo lai nuôi cấy mô Bình 400.000  

02 Bình rễ keo lai nuôi cấy mô Bình 40.000  

03 
Bình chồi bạch đàn nuôi cấy mô 

Bình 300.000 
 

04 
Bình rễ bạch đàn nuôi cấy mô 

Bình 30.000 
 

 

c) Công ty TNHH Lâm Nghiệp Quy Nhơn:  

Theo Văn bản số 142/LNQN-KT-QLBVR ngày 08/05/2024 của Công ty 

TNHH Lâm Nghiệp Quy Nhơn, Công ty chỉ trả lời chung đối với bình giống gốc là 

1.000.000 đồng do Viện giống và CNSH lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị cung cấp, 

vì Công ty chủ yếu chỉ phục vụ cho sản xuất nên chưa đề cập cụ thể đến đơn giá 

của bình chồi, bình rễ nuôi cấy mô.   

2. Về vướng mắc và đề xuất: 

Hiện nay, chỉ có 02 đơn vị là Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ và Doanh nghiệp dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh là có báo giá bình 

giống sản xuất nuôi cấy mô cụ thể; nhưng theo Công văn số 1428/STNMT-

CCQLĐĐ ngày 07/05/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì UBND huyện 

phải lấy ít nhất 03 báo giá để làm cơ sở tính hỗ trợ. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, 

UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương áp dụng 02 báo giá do Trung 

tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ và Doanh nghiệp dịch vụ cây 

trồng Nguyên Hạnh cung cấp để thực hiện tính toán hỗ trợ di dời bình giống sản 

xuất nuôi cấy mô cho Công ty TNHH Vũ Hà bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và môi trường; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- TT. Huyện uỷ (báo cáo); 

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân); 

- Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện; 

- Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH huyện; 

- UBND xã Phước Thành; 

- CVP, PCVP KT; 

- Lưu: VT, K1; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Xuân 
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